
 

 

    ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH BÌNH THUẬN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số:   1963 /QĐ-UBND        Bình Thuận, ngày  14 tháng 8 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng  

lao động bị mất việc làm và người lao động bị chấm dứt hợp đồng  

lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp  

do đại dịch Covid-19 tại huyện Bắc Bình  

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thực hiện các chính sách hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2020 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định, trình tự thủ tục thực hiện hỗ 

trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 145/TTr-SLĐTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng 

lao động bị mất việc làm và người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động 

nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch Covid-19 tại 

huyện Bắc Bình, cụ thể như sau: 

1. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 82 người; 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 82.000.000 đồng.  





Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Nguyễn Thị Mỹ 1995 261351879

thôn Thái Hòa, 

xã Hồng Thái, 

huyện Bắc Bình

Công ty 

TNHH MTV 

Cao su Thống 

Nhất

06 Nguyễn Trọng 

Quyền, Phường 

Tân Thới Hòa, 

quận Tân Phú, 

TP Hồ Chí Minh

1.000.000 x

Quyết định nghỉ việc 

kể từ 15/5/2020 có 

tham gia BHXH bắt 

buộc không đủ điều 

kiện hưởng trợ cấp 

thất nghiệp

1.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 01 người; Số tiền: 1.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một triệu đồng./.

Họ và tên 

Năm sinh

(Kèm theo Quyết định số  1963   /QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG

LÀM VIỆC NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP DO ĐẠI DỊCH COVID-19 

TẠI XÃ HỒNG THÁI, HUYỆN BẮC BÌNH

Tháng 06 năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hình Thức chi trả

 Ghi chú

Tổng cộng: 01 người

TT
Địa chỉ nơi làm 

việc

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

Số CMND/thẻ 

căn cước công 

dân

   Nơi ở hiện tại

Tên đơn vị làm 

việc

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

    Số tiền hỗ 

trợ

 ( đồng )



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Trần Thị Hồng Nhị 2001 261422880

thôn Thái Thuận, 

xã Hồng Thái, 

huyện Bắc Bình

Làm việc tại hộ 

kinh doanh doanh 

trong lĩnh vực ăn 

uống

nhân viên quán 

Caffe Gấu - tại thị 

trấn Lương Sơn, 

huyện Bắc Bình

1.000.000 x

1.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 01 người; Số tiền: 1.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một triệu đồng./.

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 TẠI XÃ HỒNG THÁI (BỔ SUNG), HUYỆN BẮC BÌNH

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng cộng: 01 người

Tháng 04 năm 2020

(Kèm theo Quyết định số  1963   /QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

TT Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

Hình Thức chi trả

 Ghi 

chú



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Phan Văn Truyền 02/04/1950 260153501
Thôn 3-Tân Phúc-

Hàm Tân

Bán vé số lưu 

động

Khu vực 

TT.Tân.Nghĩa, 

Sông Phan, Tân 

Xuân- Hàm Tân

1.000.000 x

1 0 1.000.000 0 0 1

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 01 người; Số tiền: 1.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một triệu đồng./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng cộng: 1 người

TT Họ và tên 

Năm sinh
Số CMND

/Thẻ căn cước 

công

 dân

Nơi ở hiện tại

Công việc chính

 trước khi 

mất việc làm

Ký nhận

(Ghi rõ họ tên)

(Kèm theo Quyết định số 1962 /QĐ-UBND ngày   14  tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

BỊ MẤT VIỆC LÀM ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 (BÁN LẺ XỔ SỐ LƯU ĐỘNG)

XÃ TÂN PHÚC (BỔ SUNG) THÁNG 4 NĂM 2020



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Mai Thị Sáng 1985 260984706

thôn Bình Hòa-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa, xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

2 Lư Thị Chổ 1975 260818869

thôn Bình Hòa-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa, xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

3 Đặng Bình 1952 260320858

thôn Bình Hòa-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa, xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

4 Bá Thống 1957 260788835

thôn Bình Hòa-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa, xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

5 Lê Văn Tùng 1972 260710123

thôn Bình Hòa-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa, xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

6 Kinh Văn Trung 1956 260643418

thôn Bình Hòa-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa, xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

7 Dụng Đệ 1970 260544789

thôn Bình Hòa-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa, xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

8 Nguyễn Thị Cúc 1958 261113826

thôn Bình Hòa-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực lưu trú

Phục vụ nhà nghỉ 

tại xã phan rí 

thành, huyện Bắc 

Bình

1.000.000 x

9 Lư Minh Lài 1968 260544287

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

 Ghi 

chú

Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Hình Thức chi trả

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 TẠI XÃ PHAN HÒA, HUYỆN BẮC BÌNH

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tháng 04 năm 2020

(Kèm theo Quyết định số  1963   /QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

TT Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc

1 / 4



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

 Ghi 

chú

Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Hình Thức chi trả

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)
TT Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc

10 Đặng Cai 1958 260320840

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

11 Đặng Tuy 1969 260544405

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

12 Lư Hồng Triển 1963 260320621

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

13 Kim Tư 1969 260844484

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

14 Xích Lũy 1967 260544384

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

15 Đặng Văn Tài 1976 260788305

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

16 Đồng Thị Tẻo 1975 260984006

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

17 Lâm Thị Nệm 1978 260818773

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

18
Lư Nữ Phương 

Thuyền
1984 260983928

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

19 Bá Thị Mỹ Kim 1973 260710152

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

20 Đặng Thị Sướng 1985 261248076

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

21 Lư Nữ Bảo Trang 1992 261327495 Bình Minh- Phan Hòa

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán 

Caffe Hương 

Đồng tại xã Phan 

Hòa, huyện Bắc 

1.000.000 x

2 / 4



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

 Ghi 

chú

Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Hình Thức chi trả

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)
TT Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc

22 Tạ Thị Mỹ Hậu 1987 261130414

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực lưu trú

phục vụ Nhà nghĩ 

phúc An Khang, 

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình

1.000.000 x

23 Nguyễn Thị Cong 1982 260984000

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực lưu trú

Phục vụ Nhà nghĩ 

An Viên, xã Phan 

Rí Thành, huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

24 Dụng Thị Ngân 1976 260788232

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực lưu trú

Giúp việc nhà 

nghỉ Phúc An 

Khang tại thôn 

Bình Lễ, xã  Phan 

1.000.000 x

25 Ngũ Thị Lại 1973 261390630

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

26 Lư Đồng 1954 260248389

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

27 Văn Thu tâm 1964 260248475

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

28 Huỳnh Minh Hoàng 1960 260248586

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

29 Tạ Tỏ 1964 260320975

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

30 Văn Bương 1959 260251346

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

31 Nguyễn Bông 1959 260248899

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

32 Lưu Hoài Trung 1960 260643450

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

33 Lưu Thị Oanh 1976 260788096

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

3 / 4



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

 Ghi 

chú

Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Hình Thức chi trả

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)
TT Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc

34 Thanh Khao 1956 260248493

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

35 Văn Thị Hồng Ninh 1969 260544685

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

36 Đặng Thị Mọc 1982 261415758

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

37 Nguyễn Thị Phong 1955 260320984

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Bán hàng rong

Bán đậu hủ tại xã 

Phan Hòa, huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

38
Khê Thị Minh 

Nguyệt
1972 260818889

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Bán hàng rong

Bán sửa chua tại 

xã Phan Hòa, 

huyện Bắc Bình

1.000.000 x

39 Thuận Thị Bích hạnh 1977 260818671

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

39.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 39 người; Số tiền: 39.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba mươi chín triệu đồng./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

Tổng cộng: 39 người

4 / 4



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Mai Thị Sáng 1985 260984706

thôn Bình Hòa-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa, xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

2 Lư Thị Chổ 1975 260818869

thôn Bình Hòa-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa, xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

3 Đặng Bình 1952 260320858

thôn Bình Hòa-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa, xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

4 Bá Thống 1957 260788835

thôn Bình Hòa-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa, xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

5 Lê Văn Tùng 1972 260710123

thôn Bình Hòa-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa, xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

6 Kinh Văn Trung 1956 260643418

thôn Bình Hòa-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa, xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

7 Dụng Đệ 1970 260544789

thôn Bình Hòa-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa, xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

8 Nguyễn Thị Cúc 1958 261113826

thôn Bình Hòa-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực lưu trú

Phục vụ nhà nghỉ 

tại xã phan rí 

thành, huyện Bắc 

Bình

1.000.000 x

9 Lư Minh Lài 1968 260544287

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

 Ghi 

chú

Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Hình Thức chi trả

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 TẠI XÃ PHAN HÒA, HUYỆN BẮC BÌNH

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tháng 04 năm 2020

(Kèm theo Quyết định số  1963   /QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

TT Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc

1 / 4



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

 Ghi 

chú

Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Hình Thức chi trả

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)
TT Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc

10 Đặng Cai 1958 260320840

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

11 Đặng Tuy 1969 260544405

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

12 Lư Hồng Triển 1963 260320621

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

13 Kim Tư 1969 260844484

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

14 Xích Lũy 1967 260544384

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

15 Đặng Văn Tài 1976 260788305

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

16 Đồng Thị Tẻo 1975 260984006

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

17 Lâm Thị Nệm 1978 260818773

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

18
Lư Nữ Phương 

Thuyền
1984 260983928

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

19 Bá Thị Mỹ Kim 1973 260710152

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

20 Đặng Thị Sướng 1985 261248076

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

21 Lư Nữ Bảo Trang 1992 261327495 Bình Minh- Phan Hòa

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán 

Caffe Hương 

Đồng tại xã Phan 

Hòa, huyện Bắc 

1.000.000 x

2 / 4



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

 Ghi 

chú

Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Hình Thức chi trả

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)
TT Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc

22 Tạ Thị Mỹ Hậu 1987 261130414

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực lưu trú

phục vụ Nhà nghĩ 

phúc An Khang, 

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình

1.000.000 x

23 Nguyễn Thị Cong 1982 260984000

thôn Bình Minh- xã 

Phan Hòa-huyện Bắc 

Bình

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực lưu trú

Phục vụ Nhà nghĩ 

An Viên, xã Phan 

Rí Thành, huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

24 Dụng Thị Ngân 1976 260788232

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực lưu trú

Giúp việc nhà 

nghỉ Phúc An 

Khang tại thôn 

Bình Lễ, xã  Phan 

1.000.000 x

25 Ngũ Thị Lại 1973 261390630

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

26 Lư Đồng 1954 260248389

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

27 Văn Thu tâm 1964 260248475

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

28 Huỳnh Minh Hoàng 1960 260248586

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

29 Tạ Tỏ 1964 260320975

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

30 Văn Bương 1959 260251346

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

31 Nguyễn Bông 1959 260248899

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

32 Lưu Hoài Trung 1960 260643450

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

33 Lưu Thị Oanh 1976 260788096

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

3 / 4



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

 Ghi 

chú

Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Hình Thức chi trả

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)
TT Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc

34 Thanh Khao 1956 260248493

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Lái xe mô tô 2 

bánh chở khách

xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

35 Văn Thị Hồng Ninh 1969 260544685

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

36 Đặng Thị Mọc 1982 261415758

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

37 Nguyễn Thị Phong 1955 260320984

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Bán hàng rong

Bán đậu hủ tại xã 

Phan Hòa, huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

38
Khê Thị Minh 

Nguyệt
1972 260818889

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Bán hàng rong

Bán sửa chua tại 

xã Phan Hòa, 

huyện Bắc Bình

1.000.000 x

39 Thuận Thị Bích hạnh 1977 260818671

 thôn Bình Thắng-xã 

Phan Hòa - huyện 

Bắc Bình 

Thu gom phế liệu
xã Phan hòa - xã 

Phan Rí Thành
1.000.000 x

39.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 39 người; Số tiền: 39.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba mươi chín triệu đồng./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

Tổng cộng: 39 người

4 / 4



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Hà Kim Liên 1979 260987367
thôn Kàlip-xã Phan 

Sơn, huyện Bắc Bình

 Bán lẻ xổ số 

lưu động

Xã Phan Sơn, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

1.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 01 người; Số tiền: 1.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một triệu đồng./.

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )
Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại
Công việc 

chính trước 

khi mất việc 

làm

Nguyễn Đức Hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hình Thức chi trả

 Ghi 

chú

DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 TẠI XÃ PHAN SƠN, HUYỆN BẮC BÌNH (BÁN LẺ XỔ SỐ LƯU ĐỘNG)

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Tổng cộng: 01 người

Tháng 04 năm 2020

(Kèm theo Quyết định số  1963   /QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

TT



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoả

n

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Nông Thị Thanh 

Vân
1978

Thôn Hòa Bình, xã 

Sông Lũy, huyện Bắc 

Bình

Bán lẻ xổ số lưu 

động
Xã Sông Lũy 1.000.000 x

Trùng 

hộ CN

2 Ịp Sùi Phấn 1970
Thôn 2, xã Sông 

Lũy, huyện Bắc Bình

Bán lẻ xổ số lưu 

động
Xã Sông Lũy 1.000.000 x

3 Huỳnh Thị Kháo 1953
Thôn 1, xã Sông 

Lũy, huyện Bắc Bình

Bán lẻ xổ số lưu 

động
Xã Sông Lũy 1.000.000 x

Trùng 

hộ 

Nghèo

4 Phan Thị Hương 1964

Thôn Hòa Bình, xã 

Sông Lũy, huyện Bắc 

Bình

Bán lẻ xổ số lưu 

động
Xã Sông Lũy 1.000.000 x

Trùng 

hộ CN

5 Nông Thị Ngọc 1963
Thôn 2, xã Sông 

Lũy, huyện Bắc Bình

Bán lẻ xổ số lưu 

động
Xã Sông Lũy 1.000.000 x

Trùng 

hộ CN

6 Lý Ửng Múi 1966

 thôn Suối Nhuôm, 

xã Sông Lũy, huyện 

Bắc Bình

Bán lẻ xổ số lưu 

động
Xã Sông Lũy 1.000.000 x

Trùng 

hộ CN

7 Võ Thị Phượng 1979
Thôn 2, xã Sông 

Lũy, huyện Bắc Bình

Bán lẻ xổ số lưu 

động
Xã Sông Lũy 1.000.000 x

Trùng 

hộ 

Nghèo

7.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 07 người; Số tiền: 7.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy triệu đồng./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Ghi 

chú

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM

DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 TẠI TẠI XÃ HÒA THẮNG (BỔ SUNG), HUYỆN BẮC BÌNH (BÁN LẺ XỔ SỐ LƯU ĐỘNG)

Tháng 04 năm 2020

(Kèm theo Quyết định số  1963   /QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Tổng cộng: 07 người

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Hình Thức chi 

trả

TT Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ thẻ 

căn cước công 

dân

   Nơi ở hiện tại



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoả

n

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Nguyễn Thị Sương
20/9/

1965
260551755

Thôn 1, xã Sông 

Lũy, huyện Bắc 

Bình

Thu mua phế liệu
Xã Sông Lũy, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

2 Nguyễn Thị Láng
09/09/

1962
261343820

thôn Suối Nhuôm, 

xã Sông Lũy, huyện 

Bắc Bình

Thu mua phế liệu
Xã Sông Lũy, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

3 Lê Thị BíchVân 1976 260790467

thôn Suối Nhuôm, 

xã Sông Lũy, huyện 

Bắc Bình

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phụ quán ăn 86-86 

tại xã Sông Lũy, 

huyện Bắc Bình

1.000.000 x

3.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 03 người; Số tiền: 3.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba triệu đồng./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Hình Thức chi 

trả

 Ghi 

chú

Tổng cộng: 03 người

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 TẠI XÃ SÔNG LŨY (BỔ SUNG), HUYỆN BẮC BÌNH

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Tháng 04 năm 2020

(Kèm theo Quyết định số  1963   /QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

TT Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ thẻ 

căn cước công 

dân

   Nơi ở hiện tại




